
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                    

HUYỆN VĂN YÊN 

   TỈNH YÊN BÁI 

Bản án số: 02/2018/HS-ST 

Ngày: 14-3-2018 

      

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

         

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Thoảng 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

  ng T  n   u Th   

 Bà  à Thị   nh  u  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguy n Thị Thu T  ng – Thư    T à án nh n   n 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái:  ng 

Nguy n C   Cư ng -      sát   ên. 

Ngày 14 tháng 3 nă  2018 tại trụ sở T   án nh n   n huyện Văn Yên, 

tỉnh Yên Bá  xét xử sơ thẩ  công khai vụ án hình sự thụ l  số: 01 2018 T  T-

   ngày 04 tháng 01 nă  2018 th    uy t  ịnh  ư   ụ án    xét xử số: 

04 2018      T-   ngày 2  2 2018  ối với bị cá : 

- T  n Văn  , s nh ngày 2  tháng 11 nă  1  3. Tạ  x  A, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bá . 

Nơ  cư t  : Thôn X, x  A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá   Ngh  ngh ệ :  á  x   

T ình     ăn h  : 11 12    n t c:   nh    ớ  t nh: N    Tôn g á :  hông  

 uốc tịch: V ệt N    C n ông: T  n Văn    à  à   àng Thị T  C     là    Thị 

B  à 02 c n  T  n án:  hông  T  n sự:  hông 

Bị cá  h ện tạ  ng ạ  tạ  thôn X , x  A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá  – C  

mặt. 

-     i  ào ch   cho    cáo:  ng   àng   u Th ng –  u t sư Văn 

 h ng lu t sư   u Th ng –   àn lu t sư tỉnh Yên Bá   à  ch   ch  T  n Văn   

– C   ặt. 

-     i b  hại:  nh T  n Văn C, s nh nă  1  4, t   tạ : thôn X, x  A, 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá      ch t ngày 1  1 201 ). 



-     i  ại di n h p pháp củ  n   i    hại  à:  ng T  n Văn  , s nh nă  

1  2, t   tạ : thôn X, x  A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá  - C   ặt. 

-     i có quyền l i, n hĩ  vụ  iên qu n   n vụ án:  

 nh   àng Văn  , s nh nă  1 8 , t   tạ : Thôn 3, làng N, x  T, huyện 

Văn Yên, tỉnh Yên Bá  – C   ặt. 

  ng T  n Văn  , s nh nă  1  2   ố     nh C) 

 Bà Nguy n Thị  , s nh nă  1  4         nh C) 

  nh T  n Văn T, s nh nă  1        t     nh C) 

  u t   tạ : Thôn X, x  A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá   

-     i  ại di n h p pháp cho  à H   nh    à:  ng T  n Văn  , s nh nă  

1  2, t   tạ : thôn X, x  A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá  – C   ặt. 

 -     i th m  i  t  tụn   hác:  

 Ngư   là  ch ng: Ngô Văn     hạ  Văn T   hạ  Văn     hạ  Văn B  

C    ình   – V ng  ặt.  

T  n Văn   – C   ặt. 

NỘI DUNG V   ÁN  

Th   các tà  l ệu c  t  ng h  sơ  ụ án  à    n    n tạ   h ên t  , n    ung 

 ụ án  ư c t   t t như s u: 

Khoảng 22 gi  30  h t, ngày 15 01 201  T  n Văn      u khi n x   ô tô 

nh n h ệu ESPERO loại xe WIN, bi n ki   s át  B  ): 21E1-000 trở  h   s u 

anh Tr n Văn C, s nh nă  1  4 là ngư   cùng thôn  ớ   ,    từ x   n Bình    

x  A. Khi v    n    5  + 400  ư ng tỉnh l  163 thu c thôn  ốc   , x  A, D 

nhìn thấy m t chi c x  ô tô tả  nh n h ệu CHIENTHANG, BKS: 21C-000 do 

  àng Văn  , s nh nă  1 8 , t   tạ  thôn 3  àng N, x  T, huyện Văn Yên    u 

khi n   ng     h   t ước cùng ch  u với D, anh L b t xi nhan xin chuy n hướng 

s ng  ên t á   ư ng    rẽ  à  cổng doanh nghiệp Ngọc  ông  n,    x  ô tô của 

     u khi n bị hỏng x  nh n t ước cụ   èn x  nh n  h   s u nhấ  nháy sáng 

nhưng  ị n    ưởng sau củ  thùng x  ch   huất nên    hông nhìn thấy, khi 

cách ô tô  h ảng 2   n 3  ét      t n h ệu b t x  nh n  à c      tăng g   ư t xe 

ô tô.  h  x   ô tô củ       u khi n      n ngang ph n  uô  s u củ  x  ô tô thì 

x  ô tô  ẽ  à  cổng doanh nghiệp Ngọc  ông  n th   hướng  ư ng Yên Bá  - 

 h    ng.     h   ư t x     hông là  chủ tốc   ,  ư t x   hông  ảm bả     u 

kiện  n t àn       chạm vớ   á ng à   ánh s u  ên lá  củ  x  ô tô cách  ép 

 ư ng  h    ên t á   h ảng 1  ét  à l       h   t ước 5,30  ét      ổ xuống 

 ư ng,   u x   ô tô qu y     ư ng Yên Bá  -  h    ng,  uô  x  qu y  à  cổng 

doanh nghiệp Ngọc  ông  n, c n x  ô tô  ẫn ti p tục     à     nh ngh ệp 

Ngọc  ông  n cách     h ảng 10  ét thì  ừng lại. Sau khi tai nạn xảy ra, Tr n 



Văn    à T  n Văn C     ư c mọ  ngư    ư     cấp c u, nhưng     ị thương 

quá nặng, Tr n Văn C    tử   ng ng y s u   .  

Tại bản K t lu n g á   ịnh  há  y    tử thi số: 06/KL-   ngày 

16/01/2017 củ  T ung t    há  y  ở y t  tỉnh Yên Bá ,  ối với Tr n Văn C   t 

lu n:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định. 

- Vùn  mặt bi n dạng, vỡ x ơn  h c mắt h i  ên, vỡ x ơn   ò má trái, vỡ 

x ơn  hộp sọ vùn  thái d ơn   ên trái, vỡ  hun  x ơn  hàm trên, hàm d ới 

dập nát nhiều. 

2. Nguyên nhân chết. 

Đ  chấn th ơn : Chấn th ơn  hàm mặt - Chấn th ơn  sọ não.  

V t ch ng của vụ án Cơ qu n    u tra thu gi   à xử l  như s u: 

Tạm gi :  

01 x  ô tô tải bi n ki   s át: 21C-000, nh n h ệu C IENT  N   àu 

sơn x nh l ạ  x  ô tô tải ben; 01 giấy ch ng nh n  ăng    x  ô tô số 001704; 01 

giấy ch ng nh n bảo hi m b t bu c TNDS số 60116138; 01 giấy ch ng nh n 

ki    ịnh củ  x  ô tô B  : 21C-000   u   ng tên Nguy n Văn  , t   tạ  thôn 

C, x  S, huyện Văn Yên  à 01 x   ô tô    n ki   s át: 21E1-000 nh n hiệu 

ESPERO, m u sơn   n l ạ  x   ô tô h    ánh.  

Cơ qu n    u t          uy t  ịnh t ưng c u  ịnh g á tà  sản thiệt hạ   ối 

với chi c x  01 x   ô tô    n ki   s át: 21E1-000 nh n h ệu ESPERO. Tại bản 

k t lu n  ịnh g á tà  sản số: 12   T -     ngày 0  4 201  của H     ng 

 ịnh g á tà  sản trong tố tụng hình sự huyện Văn Yên   t lu n: “Giá tr  thi t hại 

củ  tài sản (Tại th i  iểm thán  04/2017) tr n  cầu   nh  iá  à: 247.000  ồn ” 

     t ă   ốn  ươ   ẩy nghìn   ng).  

Xử  ý:  

K t quả    u t   xác  ịnh chi c x  ô tô tải bi n ki   s át: 21C – 000  à 

01 giấy ch ng nh n  ăng    x  ô tô số 001704; 01 giấy ch ng nh n bảo hi m 

b t bu c TNDS số 60116138; 01 giấy ch ng nh n ki    ịnh củ  x  ô tô là tà  

sản h    há  củ   nh   àng Văn  . Ngày 22 3 201  cơ qu n cảnh sát    u tra 

      quy t  ịnh xử l    t ch ng trả lạ  ch   nh   àng Văn   ch  c x  ô tô  à 

các g ấy t  nêu t ên. 

 ối với chi c x   ô tô 01 x   ô tô    n ki   s át: 21E1-000 nh n h ệu 

ESPERO, m u sơn   n l ạ  x   ô tô h    ánh là tà  sản h    há  của anh Tr n 

Văn    Bố    của Tr n Văn C),  nh    hông l ên qu n   n vụ án. Ngày 12, 13  

4 201  cơ qu n cảnh sát    u t         quy t  ịnh xử l    t ch ng trả lại cho anh 

P chi c x   ô tô n   t ên. 

 V  t ách nh ệ    n sự: Ngư i bảo v  quy n l i cho Tr n Văn C là chị 



Nguy n Thị H (m     củ  C) yêu c u Tr n Văn    hải sửa ch a chi c x   ô tô 

BKS: 21E1 - 000, th nh t án t  n     táng ch  T  n Văn C là 43.000.000   ng 

(Bốn  ươ     t  ệu  ông)  à     thư ng v  tổn thất tinh th n với số ti n là 

110.000.000   ng (M t t ă   ư i triệu   ng).  

Tạ  Cơ qu n    u tra Tr n Văn    hông thừa nh n hành     hạm t      g y 

nên cá  ch t cho Tr n Văn C. 

Tại bản cá  t ạng số: 3     T ngày 05   201  của Viện ki   sát nh n 

d n huyện Văn Yên    t uy tố bị cá  T  n Văn      t   “V   hạ  quy  ịnh v  

   u khi n  hương t ện g    thông  ư ng b ” th    h ản 1    u 202 B  lu t 

 ình sự. Tạ   h ên t à  ại diện Viện ki   sát nh n   n huyện Văn Yên  ẫn gi  

nguyên quy t  ịnh truy tố  à    nghị     : Tuyên  ố bị cá  T  n Văn    hạm 

t   “V   hạ  quy  ịnh v     u khi n  hương t ện g    thông  ư ng b ”. Á  

dụng  khoản 3    u 2  B  lu t  ình sự.    nghị    n t uy c u t ách nh ệ  hình 

sự  ố   ớ  T  n Văn  . 

V  án  h : Bị cá   hông phải chịu án  h     T th   quy  ịnh củ   há  

lu t. 

Ngư    à  ch   ch   ị cá   hông nhất t    ớ  cá  t ạng V ện      sát t uy 

tố. Bị cá  T  n Văn    hông  hạ  t   “V   hạ  quy  ịnh       u  h  n  hương 

t ện g    thông  ư ng   ”.    nghị  hô   hục lạ   ọ  quy n l   ch  T  n Văn 

 .  ủy  ỏ quy t  ịnh xử l      hạ  hành ch nh  ố   ớ    àng Văn    à t uy tố 

  àng Văn      t   “V   hạ  quy  ịnh       u  h  n  hương t ện g    thông 

 ư ng   ” th    h ản 2    u 202 B  lu t  ình sự nă  1   . 

Bị cá  n   l   s u cùng:    nghị       ng xét xử  ụ án th   quy  ịnh củ  

 há  lu t.                                                                                

NH N Đ NH  ỦA T A ÁN  

T ên cơ sở n    ung  ụ án, căn c   à  các tà  l ệu c  t  ng h  sơ  ụ án    

 ư c thẩ  t  , xét hỏ , t  nh lu n tạ   h ên t  .       ng xét xử nh n thấy như 

sau: 

 1  V  hành   , quy t  ịnh tố tụng củ  Cơ qu n    u t   Công  n  à V ện 

     sát nh n   n huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bá .    u t     ên,      sát   ên 

t  ng quá t ình    u t  , t uy tố    thực h ện   ng    thẩ  quy n, t ình tự, thủ 

tục quy  ịnh củ  B  lu t Tố tụng hình sự.  uá t ình    u t    à tạ   h ên t    ị 

cá   hông c       n h ặc  h  u nạ     hành   , quy t  ịnh củ  Cơ qu n t  n 

hành tố tụng, ngư   t  n hành tố tụng.       các hành   , quy t  ịnh tố tụng củ  

Cơ qu n t  n hành tố tụng, ngư   t  n hành tố tụng    thực h ện   u h    há . 

 2     c   ủ cơ sở   t lu n: Và  h i 22 gi  30  h t, ngày 15 01 201  

Tr n Văn      u khi n x   ô tô B  : 21E1-000 trở  h   s u  nh T  n Văn C    

từ x   n Bình    x   ông  n.  h       n    5  + 400  ư ng tỉnh l  163 thu c 



thôn  ốc   , x  A,   nhìn thấy m t chi c x  ô tô tải, BKS: 21C-000      àng 

Văn      u khi n     h   t ước.      t n h ệu x  nh n  à c      x n  ư t x , l c 

này        t xi nh n,    u khi n x  ô tô s ng  ên t á   ư ng    rẽ  à  cổng 

doanh nghiệp Ngọc  ông  n.    th  u ch    qu n sát, x  ô tô     h   t ước 

 hông t ánh     ên  hả   à   ng  ẽ t á , nhưng    ẫn    u khi n x  tăng g     

sang ph n  ư ng  ên t á      ư t x  ô tô, nên x   ô tô        u khi n       

chạm vớ   á ng à   ánh s u  ên lá  củ  x  ô tô  ổ xuống  ư ng. H u quả vụ tai 

nạn: Anh Tr n Văn C  ị chấn thương hà   ặt, chấn thương sọ n   dẫn   n 

tử vong; Tr n Văn    ị thương nh . Ch  c x   ô tô BKS: 21E1-000 bị hư hỏng 

th     t quả       ng  ịnh g á tà  sản là: 24 .000  ng      t ă   ốn  ẩy ngàn 

  ng).  ành    nêu t ên của Tr n Văn          hạm khoản 1 -    u 9; khoản 2 - 

   u 14        ,    h ản 5 -    u 14 Lu t g    thông  ư ng b .          hông 

  ng  h n  ư ng  à     hạ     u kiện quy  ịnh  h   ư t x : “... xe chạy t ước 

 hông c  t n h ệu  ư t x   hác  à    t ánh     ên  hả ,  hông  ảm bảo cho việc 

 ư t”.  ành    của D g y h u quả ngh ê  t ọng là  ch t 01 ngư i  à g y thiệt 

hại v  tà  sản là 24 .000  ng      t ă   ốn  ẩy ngàn   ng).  ành    củ   ị cá  

T  n Văn       hạm t   “V   hạ  quy  ịnh v     u khi n  hương t ện giao 

thông  ư ng b ” quy  ịnh tại khoản 1    u 202 B  lu t  ình sự nă  1   , th   

B  lu t  ình sự 2015 là  h ản 1    u 2 0 B  lu t  ình sự. 

 3   ối vớ    àng Văn   chư  c  g ấy  hé  lá  x  th   quy  ịnh,    u 

khi n x  ô tô  hông c   ủ  èn t n h ệu. Vi phạ  quy  ịnh tạ     m a, khoản 2 - 

   u 1      m b, khoản 7 -    u 21 Nghị  ịnh số: 4  201  N -C  ngày 

26/5/2016 củ  Ch nh phủ, nhưng   y  hông  hả  là lỗi trực ti   g y    tại nạn 

 à chỉ là lỗi vi phạ  hành ch nh t  ng lĩnh  ực g    thông  ư ng b . Nên Công 

an huyện Văn Yên       quy t  ịnh xử phạt vi phạ  hành ch nh  ối vớ    àng 

Văn   t  ng lĩnh  ực g    thông  ư ng b  là   ng quy  ịnh  há  lu t.  

  4   uá t ình    u t   lạ   ụ án Bị cá   à ngư    ạ    ện h    há  củ  

ngư    ị hạ     tự nguyện h   g ả  số t  n hỗ t   là 50.000.000  ng.  ng      

nh n  ủ số t  n t ên.  ng T  n Văn      là   ơn  à tạ   h ên t     u    nghị 

      ng xét xử    n t ách nh ệ  hình sự  ố   ớ  T  n Văn   th   quy  ịnh tạ  

 h ản 3    u 2  B  lu t  ình sự 2015.  

Th   hướng  ẫn tạ  Nghị quy t số:41 201    14 ngày 20   201  củ  

 uốc          ệc hướng  ẫn á   ụng B  lu t  ình sự 2015 thì  ư c x   xét á  

 ụng nguyên t c c  l    ố   ớ  ngư    hạ  t  .      y   ệc    nghị củ  ông   là 

h àn t àn tự nguyện  à  hù h   quy  ịnh  há  lu t.       ng xét xử chấ  nh n. 

[5] Bị cá   hông  hải chịu án  h     T th   quy  ịnh củ   há  lu t 

[6] Bị cá   ngư    ạ    ện h    há  củ  ngư    ị hạ   Ngư   c  quy n l  , 

nghĩ   ụ l ên qu n  ư c quy n  háng cá  th   quy  ịnh củ   há  lu t. 

Vì các  ẽ trên: 

QUYẾT Đ NH 



- Căn c   à   h ản 3    u 2  B  lu t  ình sự 2015. 

   n t ách nh ệ  hình sự  ố   ớ   ị cá  T  n Văn  . 

-  V  án  h :  Á   ụng khoản 2    u 136 B  lu t Tố tụng hình sự. Bị cá  

 hông  hải chịu án  h     T. 

- V  quy n  háng cá : Bị cá   ngư    ạ    ện h    há  củ  ngư    ị hạ   

Ngư   c  quy n l  , nghĩ   ụ l ên qu n  ư c quy n  háng cá   ản án sơ thẩ  

trong hạn 15 ngày    từ ngày tuyên án.  

Tr  ng h p bản án, quy t   nh    c thi hành theo quy   nh tại Điều 2 

Luật thi hành án Dân sự thì n   i    c thi hành án dân sự, n   i phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguy n thi hành án hoặc b  c ỡng ch  thi hành án theo quy   nh tại các  iều 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Th i hi u thi hành án    c thực hi n theo quy 

  nh tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

    Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Yên Bá ; 

- Công  n huyện Văn Yên; 

- VKSND huyện Văn Yên; 

- THADS huyện Văn Yên; 

- THA phạt tù;  

- Bị cá ; 

-  BN  x  A; 

- Ngư    à  ch  ; 

-  ng  ; 

- Ngư   c  quy n l  , nghĩ   ụ l ên qu n;  

- Lưu    – TA.    

                                                                                              

 

   

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    TH      

TH    HÁN –  HỦ T A  HIÊN T A 
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